
TT
Đơn vị 

công tác
Phạm vi công tác Thời gian công tác Nội dung công tác

1 Hoàn Kiếm 

+ ĐZ 469 E1.52 CV Thống Nhất sau 

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Lâm Sản ÷ 

Hai Bà Trưng 5

+ Cáp 475 E1,12 Trần Hưng Đạo sau 

Minexport ÷ Hai Bà Trưng 5

21/04/2025 04:00:00 - 

21/04/2025 12:00:00

Cắt điện theo đề nghị của UBND phường Lý Thái Tổ 

(công văn kèm theo), kết hợp lắp động cơ điều khiển xa 

trạm Hai Bà Trưng 5, test SCADA về B1, C01 - ĐTXD

2 Nam Từ Liêm 
ĐZ 485 E1.37 Bắc An Khánh sau 

Trường CN KT Cao ÷ Tây Mỗ 50

21/04/2025 07:00:00 - 

21/04/2025 14:00:00

Lắp động cơ điều khiển xa RMU Trung Học Nông 

Nghiệp, test Scada về B1 – (ĐTXD), kết hợp cắt tỉa cây 

xanh, chỉnh trang bó cáp, phát quang hành lang tuyến

3 Nam Từ Liêm 
ĐZ 483 E1.37 Bắc An Khánh sau Bảo 

Tàng LSQS VN 1 ÷ Phú Đô 8

21/04/2025 09:00:00 - 

21/04/2025 16:00:00

Lắp động cơ điều khiển xa RMU Trụ Sở Binh Đoàn 12, 

test Scada về B1 – (ĐTXD)

4 Thanh Trì 
ĐZ 450 E1.76 Đại Kim sau Vật Tư 

Xăng Dầu ÷ Giãn Dân Thanh Liệt

21/04/2025 04:00:00 - 

21/04/2025 11:00:00

- Theo CV số 18/UBND ngày 04/4/2025 của UBND xã 

Thanh Liệt đính kèm

- C06 kết hợp: Lắp mới RMU Thanh Liệt 7 (CC đi 

MBA) - ĐTXD

-----

Thay đổi thời gian LCĐ đã duyệt do nắng nóng

5 Thanh Trì 
ĐZ 456 E1.64 Hồ Yên Sở sau Bơm Tứ 

Hiệp ÷ Cương Ngô 2 (Cổ Điển B3)

21/04/2025 04:30:00 - 

21/04/2025 11:30:00

Lắp RMU Thôn Văn Điển 2 (CC đi MBA, đổi kiểu 

trạm treo thành 1 cột) - ĐTXD

-----

Thay đổi thời gian LCĐ đã duyệt do nắng nóng

6 Thanh Trì 

- ĐZ 472 E1.10 Văn Điển sau Văn 

Điển 13 ÷ Cắt Ngã 3 Văn Điển

- ĐZ 474 E1.10 Văn Điển ÷ Cắt Ngã 3 

Văn Điển ÷ Y Tế Đồng Tâm

21/04/2025 05:00:00 - 

21/04/2025 11:00:00

Thay RMU Cắt Ngã 3 Văn Điển thiếu khí phục vụ 

mang đi sửa chữa (tủ mới CC đi MBA, 24/4 sẽ thay lại - 

SCTX), TNĐK trạm Văn Điển 19

7 Thanh Trì 
ĐZ 459 E1.62 Ngọc Hồi sau Thống 

Nhất 2 ÷ LBS 16 Thống Nhất

21/04/2025 07:00:00 - 

21/04/2025 15:00:00

Phục vụ C20 công tác: Hạ áp ĐZ 374 E1.32 sau Dao 

03 Xâm Dương xuống 22kV (Đấu nối vào trạm  CTY 

CP Đầu tư và PT Tràng Tiền  thuộc 459 E1.62)

-----------

Thao tác theo phiếu mục công tác của Thường Tín

8 Gia Lâm 

+ ĐZ 475E1.38 Gia Lâm 2 sau Cắt 1 

Green lab ÷ Hoa San (ngăn Dao đi NM 

sữa Hà Nội)

21/04/2025 07:00:00 - 

21/04/2025 15:00:00

*ĐTXD:

- Thay Dao 5 cụm 2 KCN Phú Thị bằng LBS 5 KCN 

Phú Thị, cài đặt kiểm tra BV theo phiếu X02.

- Kiểm tra SCADA về điều độ Hà Nội

*Kết hợp thí nghiệm định kỳ vệ sinh công nghiệp: Cầu 

dao phụ tải, cách điện, chống sét van trong phạm vi cắt 

điện

9 Gia Lâm 

+ ĐZ 476E1.47 Long Biên sau Yên 

Viên 29 ÷ lèo Yên Viên 14 đi ĐZK

+ ĐZ 476E1.47 Long Biên sau lèo 

TBA Yên Viên 14 đi ĐZK ÷ Cắt 10 

Yên Viên

21/04/2025 13:00:00 - 

21/04/2025 16:00:00

*ĐTXD:

- Đấu lại lèo TBA Yên Viên 14 đi ĐZK

----------------------

*Kết thúc:

- Thử đồng vị pha tại Cắt 10 Yên Viên

- Thử chiều quay TBA TĐC Sông Đuống

- Chuyển lại PTCB lộ 476E1.47, 470E1.47, 467E1.2

10 Đông Anh 
ĐZ 478E1.49 Đông Anh 2 sau Dao 1 

nhánh Cổ Miếu.

21/04/2025 06:15:00 - 

21/04/2025 11:00:00

*Theo yêu cầu của UBND xã Thụy Lâm số: 

1083/UBND.

Di chuyển từ cột 3 nhánh Cổ Miếu lộ 478E1.49 lên vỉ 

hè nhằm GPMB phục vụ chỉnh trang đô thị thôn Cổ 

Miếu xã Thụy Lâm.

*Dự án vốn KWF của X9:

+ Đấu nối TBA Đồng De 7 (C-R-400kVA).

+ Hủy SI đầu nhánh Cổ Miếu 2 lộ 478E1.49

TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ

HỆ THỐNG ĐIỆN TP HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH NGÀY 21/4/2025

1. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa:



11 Sóc Sơn 
ĐZ 473E1.19 Sóc Sơn sau Dao 94 Bắc 

Sơn ÷ Re 01 Nam Sơn

21/04/2025 05:30:00 - 

21/04/2025 13:30:00

- Cắt điện theo đề nghị phát quang hành lang của 

UBND xã Bắc Sơn.

* Kết hợp:

+ Thay thế Dao 01 Đồng Mai bằng Recloser (Re 01 

Đồng Mai)

+ Tháo hủy SI 04 nhánh Đồng Mai, Dao 03 Bắc Sơn.

+ Tạo điểm đấu TBA TĐC Bắc Sơn 2 (630kVA-

22/0,4kV) tại cột TBA Nam Lý 3

+ Test scada Re 01 Bắc Sơn về Trung tâm điều khiển 

(Khắc phục mục tồn ngày 13/3/2025).

+ Test scada Re 01 Đồng Mai về Trung tâm điều khiển.

* Vệ sinh công nghiệp, TNĐK năm 2025.

-----------------------------------------

+ Khóa BV, ĐK Re 01 Nam Sơn

12 Sóc Sơn 

- ĐZ 477E1.16 Nội Bài sau LBS Chợ 

Nga ÷ Dao 142 Cầu Xây

- ĐZ 471E1.16 Nội Bài sau Dao Mỹ 

Linh 4 đi Tân Dân 7

21/04/2025 06:30:00 - 

21/04/2025 14:30:00

- Cắt điện theo đề nghị phát quang hành lang của 

UBND xã Tân Dân.

* Kết hợp:

+ Thay dây bọc AC-XLPE-70 nhánh Chợ Nga.

+ XDM ĐZ cáp ngầm (Cu-DSTA-240) từ cột 163 ÷ cột 

164. Lắp mới Dao tại cột 163 và cột 164.

+ XDM ĐDK (AC-XLPE-150) từ cột 173 ÷ cột 10 Mỹ 

Linh 2.

+ Lắp mới Dao kiểu kín tại cột 01 Mỹ Linh 2, cột 10 

Mỹ Linh 2, cột 01 Mỹ Linh.

+ Chuyển điểm đấu nhánh Mỹ Linh từ cột 181 về cột 

06 nhánh Mỹ Linh 2.

+ XDM ĐZ cáp ngầm (Cu-DSTA-240) từ cột 10 Mỹ 

Linh 2 ÷ Tủ RMU TBA Tân Dân 7.

+ Dịch chuyển TBA Mỹ Linh và TBA Mỹ Linh 2 ra vị 

trị mới.

-----------------------------------------

+ Thực hiện biện pháp chống đóng lại LBS Chợ Nga.

+ Kiểm tra ĐVP tại Tủ Tân Dân 7, Tại Dao 164 Thanh 

Xuân

+ Kiểm tra đảm bảo đúng chiều quay các TBA nếu trái 

đảo hạ thế các TBA.

13 Tây Hồ 

+ ĐZ 472 E1.8 Yên Phụ sau Nhà Ở 

CB Cao Cấp ÷ C42 Biệt Thự Tây Hồ

+ ĐZ 471 E1.21 Nhật Tân sau TT Tây 

Hồ 2 ÷ C42 Biệt Thự Tây Hồ

+ Cáp 484 E1.21 Nhật Tân sau 1HA 

Phủ Tây Hồ ÷ C41 Biệt Thự Tây Hồ

------ 

Nháy điện 2 lần toàn trạm Nhà Ở CB 

Cao Cấp do RMU tụt khí SF6

21/04/2025 00:00:00 - 

21/04/2025 14:00:00

+ Hủy toàn bộ thanh cái C42 và MBA T2 Biệt Thự Tây 

Hồ

+ Di chuyển thanh cái C41 Biệt Thự Tây Hồ phục vụ 

xây dựng mới nhà khách 43 Đặng Thai Mai. Kết thúc 

đổi tên C41 Biệt Thự Tây Hồ thành Biệt Thự Tây Hồ

------

PTCB mới: Biệt Thự Tây Hồ mở đi Nhà Ở CB Cao 

Cấp (ghi chú: thiết bị ĐKX C42 Biệt Thự Tây Hồ sẽ 

chuyển sang lắp vị trí trạm D3.1, phụ tải T2 chuyển về 

T1)

14 Thanh Xuân 
ĐZ 458 E1.5 Thượng Đình sau Giầy 

Vải 2 ÷ Thanh Xuân Trung 7

21/04/2025 07:00:00 - 

21/04/2025 15:00:00

Phát quang hành lang tuyến theo công văn UBND 

phường. Kết hợp Thay RMU trạm Viện Công Nghiệp 

Thực Phẩm bằng RMU Điều khiển xa, test SCADA về 

B1 (Tủ mới ABB, MC sang MBA) --- ĐTXD.

15 Hoàng Mai 

+ Cáp 452 E1.3 Mai Động sau CT1 

Gamuda T2 ÷ CT1 Gamuda T3

+ ĐZ 450 E1.64  Hồ Yên Sở  sau T2 

Gamuda ÷ thanh cái CT1 Gamuda T3

21/04/2025 05:00:00 - 

21/04/2025 13:00:00

+ Cắt điện phục vụ UBND phường chặt cây, tháo dỡ 

biển quảng cáo theo công văn đề nghị. 

+ C13 kết hợp lắp động cơ điều khiển xa RMU CT1 

Gamuda T3, test SCADA về B1 (ĐTXD)

16 Hà Đông 

+ ĐZ 376 E1.4 Hà Đông sau Ba La 5 ÷ 

Dao 198.

+ ĐZ 374E1.4 Hà Đông ÷ Dao 19 Bích 

Hòa (C28 quản lý vận hành)

21/04/2025 05:00:00 - 

21/04/2025 06:30:00

Tách nhánh Quang Lãm phục vụ hạ áp từ lộ 376 E1.4 

sang lộ 472 E1.4 (ĐTXD).

17 Hà Đông 

+ ĐZ 472 E1.4 Hà Đông sau N4 ĐH 

Đại Nam ÷ Cty Môi Trường.

+ Nhánh Quang Lãm thuộc lộ 

376E1.4_đã tách

21/04/2025 06:30:00 - 

21/04/2025 14:30:00

- Cải tạo, hạ áp nhánh Quang Lãm từ lộ 376 E1.4 sang 

lộ 472 E1.4 (ĐTXD).

- Lắp tủ Cắt 01 Quang Lãm, hủy Dao 01 nhánh Quang 

Lãm (ĐTXD)



18 Hà Đông 
ĐZ 459E1.61 Dương Nội sau T3A ĐT 

Văn Khê ÷ T6-2 ĐT Văn Khê

21/04/2025 07:00:00 - 

21/04/2025 15:00:00

- Kiểm tra hệ thống điện theo đề nghị của công ty Long 

Vũ.

- Cải tạo, lắp Scada tại TBA T6-1 ĐT Văn Khê 

(ĐTXD, X2 phối hợp C16 test Scada).

19 Hà Đông 
ĐZ 455E1.61 Dương Nội sau TKĐT 

Vạn Phúc 1 ÷ Vạn Phúc 8

21/04/2025 07:30:00 - 

21/04/2025 15:30:00

- Kiểm tra hệ thống điện theo đề nghị của công ty Hồng 

Phúc.

- Cải tạo, lắp Scada tại TBA C14 (ĐTXD, X2 phối hợp 

C16 test Scada).

- từ 6h30-7h30 và 11h30-12h30 nháy điện TBA Vạn 

Phúc 8 phục vụ lắp và tháo tiếp địa di động đi C14.

20  Sơn Tây 
ĐZ 475 E1.44 Sơn Tây 2 sau RE 115 

Di Lăng ÷ Dao 131 Đồi Vua

21/04/2025 07:00:00 - 

21/04/2025 12:00:00

Theo đề nghị của UBND Phường Trung Sơn Trầm về 

việc đề nghị cắt điện đảm bảo an toàn khi chặt tỉa cây 

xanh. 

Kết hợp SCTX: Thay cách điện Eboxy Dao 121 Cầu 

Quan không đủ TCVH

-VSCN, xử lý tiếp xúc ĐZ và TBA

21  Sơn Tây 
TBA Ái Mỗ 1, cột 47, 60, 67  Lộ 473 

E1.44

21/04/2025 07:30:00 - 

21/04/2025 15:00:00

+Tháo và đấu kẹp Hotline TBA Ái Mỗ 1 Lộ 473 E1.44 

bằng phương pháp hotline ( 2 động tác) phục vụ thay 

FCO trạm Ái Mỗ 1

+ Thay bọc cách điện Lèo Dao 47 Thanh Mỹ, Dao 60 

Trung Hưng, Dao 67 NM 19/5 ( 6 động tác)

-	- - - -- 

Khóa TĐL MC 473 E1.44, RE 69 Cầu Treo

22  Sơn Tây 
ĐZ 473 E1.44 Sơn Tây 2 sau Kẹp 

hotline xuống FCO Ái Mỗ 1

21/04/2025 08:30:00 - 

21/04/2025 12:00:00

Theo đề nghị của UBND Phường Trung Sơn Trầm về 

việc chỉnh trang đô thị, lập phương án phòng chống 

thiên tai trước mùa mưa bão. 

Kết hợp SCTX: Thay FCO trạm Ái Mỗ 1

23 Thạch Thất 

ĐZ 453 E1.73 CNC2 sau LBS 58 Tiến 

Xuân ÷ Dao 76 Tiến Xuân ÷ LBS 77 

Tiến Xuân (Cắt Dao 2 MV Tiến Xuân- 

Lập Thành)

21/04/2025 06:00:00 - 

21/04/2025 11:30:00

- Chỉnh trang cáp viễn thông theo đề nghị của Trung 

tâm Thạch Thất – Quốc Oai - Chi nhánh công trình 

Viettel Hà Nội.

- ĐTXD:

+ Lắp Dao 77 Tiến Xuân

- VSCN đường dây, Bảo dương cầu Dao.

-----------

- Khóa ĐK LBS 58 Tiến Xuân

24 Thạch Thất 

- ĐZ 472 E1.28 Phùng Xá sau Trạm 

Thạch Xá 6 ÷ Thanh cái trạm cắt số 2 

Hữu Bằng ÷ Dao trạm Mả cố đi Trạm 

Thạch Xá 7.

- ĐZ 455 E1.28 Phùng Xá sau Trạm 

Hữu Bằng 3 ÷ Trạm cắt số 2 Hữu Bằng

21/04/2025 06:30:00 - 

21/04/2025 14:30:00

- ĐTXD:

+ Lắp đặt bộ giám sát và điều khiển từ xa Trạm cắt số 2 

Hữu Bằng, Test Scada về TTĐK.

+ Đánh lại tên thiết bị theo quyết định đánh số X02.

25 Thạch Thất 

- ĐZ 472 E1.28 Phùng Xá sau Trạm 

cắt số 1 Hữu Bằng ÷ Trạm cắt số 4 

Hữu Bằng.

- ĐZ 468 E1.28 Phùng Xá sau Trạm 

Phùng Xá 11 ÷ Thanh cái Trạm cắt số 

4 Hữu Bằng

21/04/2025 07:00:00 - 

21/04/2025 15:00:00

- ĐTXD:

+ Lắp đặt bộ giám sát và điều khiển từ xa Trạm cắt số 4 

Hữu Bằng, Test Scada về TTĐK.

+ Đánh lại tên thiết bị theo quyết định đánh số X02.

26 Thường Tín 

- ĐZ 472E10.4 Tía ÷ Dao 76 Quất 

Động ÷ Dao 90-472 Quất Động

- ĐZ 473E10.4 Tía ÷ Dao 62 Thắng 

Lợi

21/04/2025 06:00:00 - 

21/04/2025 14:00:00

Di chuyển cột 48 ĐT mạch kép 472,473E10.4 (Theo đề 

nghị của Trung tâm phát triển quỹ đất phục vụ mở rộng 

đường giao thông)

27 Thường Tín 

- ĐZ 374E1.32 Thường Tín sau Dao 

03 Xâm Dương

- ĐZ 459E1.62 Ngọc Hồi sau Thống 

Nhất 2 ÷ LBS 16 Thống Nhất (ĐZ C06 

quản lý, Khóa ĐK LBS 16 Thống 

Nhất)

21/04/2025 07:00:00 - 

21/04/2025 15:00:00

- Theo đề nghị của Ban QLDA huyện Thường Tín thực 

hiện chỉnh trang đường dây

- Kết hợp thực hiện ĐTXD 2025:

+ Hạ áp ĐZ 374E1.32 sau Dao 03 Xâm Dương xuống 

22kV

+ Lắp chụp kéo dây chống sét

+ Thay dây nhánh Hồng Hà từ AC70 bằng dây bọc 

AC150

+ Lắp đặt đo đếm ranh giới tại cột 06 nhánh Hồng Hà

+ Lắp đặt Re 07 Ninh Sở có điều khiển xa, cài đặt theo 

phiếu X02, Test SCADA.

+ Thu hồi SI nhánh Đại Lộ 2

- Kết thúc công việc chuyển 459E1.62 Ngọc Hồi cấp 

đến 1 phía Dao 03 Xâm Dương qua Re 07 Ninh Sở.

- Đảm bảo chiều quay, nếu sai đảo ở cột 6 nhánh Hồng 

Hà

(Hoãn lịch cắt điện ngày 9/4)



28 Ba Vì 

- ĐZ 476E1.53 Ba Vì sau Re 03 Phong 

Châu ÷ Dao 07 Liễu Châu ÷  LBS 

03MV 476-478E1.53(Khóa ĐK Re 03 

Phong Châu; LBS 03MV 476-

478E1.53)

- ĐZ 478E1.53 Ba Vì sau Dao 24 Liễu 

Châu  ÷ Dao 07 Liễu Châu

21/04/2025 06:00:00 - 

21/04/2025 13:00:00

Xử lý nguy cơ sự cố: Thay cách điện Dao 01 Phú Châu 

4, Dao 02 Phú Châu 5, Dao 07 Liễu Châu, tháo Dao 

xuống tụ bù cột 05 nhánh Phong Châu. Vệ sinh cách 

điện, xử lý tồn tại trên lưới điện,Thí nghiệm kiểm định 

định kỳ thiết bị trên lưới.

- Chặt, tỉa cây gần hành lang lưới điện trên địa bàn xã ( 

Theo đề nghị của UBND xã)

29 Đan Phượng 

ĐZ 375E10.6 Phúc Thọ sau Dao 1 

Phương Đình 17 (liên quan lịch của 

Phúc Thọ)

21/04/2025 07:00:00 - 

21/04/2025 15:00:00

Theo đề nghị của PCPHUCTHO: Thay thế  Dao 2 Hát 

Môn bằng LBS  Dao 2 Hát Môn,  thí nghiệm, cài đặt 

theo phiếu chỉnh định của X2, test Scada.

-------------

Thao tác theo phiếu mục công tác của Phúc Thọ

30 Đan Phượng 

Từ cột 30 ÷ cột 50 ĐZ 373E1.6 Chèm.

Nhánh Liên Trung 3  ĐZ 373E1.6 

Chèm

21/04/2025 08:00:00 - 

21/04/2025 15:00:00

Vệ sinh cách điện hotline bằng nước áp lực cao:

Từ  cột 30 ÷ cột 50 ĐZ 373E1.6 Chèm.

Nhánh Liên Trung 3

----------

Khóa TĐL MC373E1.6 Chèm;  RE 33 Liên Hà

31 Hoài Đức 
ĐZ 487 E1.37 Bắc An Khánh sau 

VNT ÷ Dao 1 Lại yên

21/04/2025 08:00:00 - 

21/04/2025 10:00:00
Thí nghiệm kiểm định định kỳ thiết bị

32 Mỹ Đức 

- ĐZ 376 E10.2 Vân Đình sau Dao 99 

Đại Nghĩa ÷ Dao 01 Hoà Lạc ÷ 

Recloser 125 Phú Yên (mở Dao 122 

Phú Yên)

- ĐZ 373 E1.66 Mỹ Đức sau Dao 51 

Đại Nghĩa ÷ Recloser 32 Hoà Lạc ÷ 

Dao 01 Hoà Lạc (khoá điều khiển 

Recloser 32 Hoà Lạc) 

21/04/2025 07:00:00 - 

21/04/2025 08:30:00

Tháo lèo cột 108 đường trục lộ 376 E10.2

Kết thúc công tác chuyển 372 E10.2 cấp đến lèo cột 

108 đường trục qua Recloser 125 Phú Yên

(Hoãn công tác ngày 05/4/2025 chuyển sang)

33 Mỹ Đức 

- ĐZ 376 E10.2 Vân Đình sau Dao 99 

Đại Nghĩa ÷ Dao 01 Hoà Lạc ÷ Lèo cột 

108 đường trục

- ĐZ 373 E1.66 Mỹ Đức sau Dao 51 

Đại Nghĩa ÷ Recloser 32 Hoà Lạc ÷ 

Dao 01 Hoà Lạc (khoá điều khiển 

Recloser 32 Hoà Lạc) 

21/04/2025 08:30:00 - 

21/04/2025 15:00:00

* Theo đề nghị của UBND Thị trấn Đại Nghĩa: Chỉnh 

trang, bó cáp viễn thông.

* ĐTXD 2025:

- Huỷ Dao 106 Đại Nghĩa, huỷ Dao 01 Hoà Lạc.

- Lắp Dao 01 Đèn đường.

- Lắp LBS 106 Đại Nghĩa. Kết nối Scada về TTĐK, cài 

đặt theo PCĐ số 159/02/25-X02.

- Lắp LBS 01 Hoà Lạc. Kết nối Scada về TTĐK, cài đặt 

theo PCĐ số 160/02/25-X02.

Kết thúc công tác kiểm tra đảm bảo đúng ĐVF tại LBS 

106 Đại Nghĩa, LBS 01 Hoà Lạc

(Hoãn công tác ngày 05/4/2025 chuyển sang)

34 Mỹ Đức 

- ĐZ 376 E10.2 Vân Đình sau Dao 99 

Đại Nghĩa ÷ Dao 01 Hoà Lạc ÷ 

Recloser 125 Phú Yên (mở Dao 122 

Phú Yên)

- ĐZ 373 E1.66 Mỹ Đức sau Dao 51 

Đại Nghĩa ÷ Recloser 32 Hoà Lạc ÷ 

Dao 01 Hoà Lạc (khoá điều khiển 

Recloser 32 Hoà Lạc) 

21/04/2025 12:45:00 - 

21/04/2025 15:00:00

Đấu lèo cột 108 đường trục lộ 376 E10.2

(Hoãn công tác ngày 05/4/2025 chuyển sang)

35 Phú Xuyên 
ĐZ 373E1.58 Phú Xuyên sau 2 Châu 

Can ÷ Dao 12 Châu Can

21/04/2025 07:00:00 - 

21/04/2025 15:00:00

- ĐTXD:  Cải tạo Nhánh Quán Thôn  Lắp xà sứ, thay 

dây AC70 mm2 bằng dây bọc ACSR 70mm2

- SCL: thay sứ Nhánh Châu Can

- Vệ sinh công nghiệp đường dây, táp lèo, thí nghiệm 

định kỳ  MBA .

- Chặt cây, phát quang hành lang đường dây theo đề 

nghị của UBND Xã Châu Can

36 Phúc Thọ 

+ĐZ 373 E10.6 Phúc Thọ sau Lèo Cột 

03 Nhánh Hát Môn 1 ÷ Dao 1 Phương 

Đình 17 ( Hiện đang được cấp nguồn 

từ ĐZ 375 E10.6 Phúc Thọ )

+ĐZ 373 E10.6 Phúc Thọ  sau LBS 1 

Nhánh  Bơm Hát Môn ÷  Lèo  Cột 03 

Nhánh Hát Môn 1 ( Khóa ĐK LBS 1 

Nhánh  Bơm Hát Môn)

21/04/2025 07:00:00 - 

21/04/2025 15:00:00

Cắt điện theo đề nghị UBND xã Hát Môn về việc chặt 

tỉa cây trước mùa mưa bão

ĐTXD: 

+  Thay thế DAO 2 Hát Môn bằng LBS 2 Hát Môn có 

kết nối ĐKX, cài đặt, thí nghiệm theo phiếu chỉnh định 

X2, Test SCADA

+ Đấu Lèo  Cột 03 Nhánh Hát Môn 1

+CTQLKT: Thí nghiệm kiểm định các thiết bị trên 

lưới.



37 Quốc Oai 
ĐZ 478E1.48 Quốc Oai sau Dao 168 

Bạch Thạch ÷ Dao 183 Hoà Thạch

21/04/2025 05:00:00 - 

21/04/2025 13:00:00

Theo công văn đề nghị số : 1302 về việc chạt tỉa cây 

đảm bảo an toàn

* ĐXTD 2025.

- Thay thế Dao Yên Thái 1 bằng LBS 1 Yên Thái 1.  

Cài đặt theo phiếu X2., kết nối Scada về TTĐK.

- XDM TBA Hòa Thạch 10 ( T-400 ) đấu nối tại cột 

178 ĐZ 478E1.48 Quốc Oai.

- Thảo hủy Si Nhánh Yên Thái.

+ Kết hợp VSCN, TNĐK

38 Quốc Oai 
ĐZ 473E10.9 Xuân Mai sau Dao 33 

Vai Làng ÷  Dao 60.

21/04/2025 05:00:00 - 

21/04/2025 06:00:00

Nâng cao năng lực 2025 : 

- Tách lèo cột 38 N.Vai Làng lộ 473E10.9

39 Quốc Oai 
ĐZ 473E10.9 Xuân Mai sau Dao Cổ 

Rùa ÷ Dao 3 Phú Mãn

21/04/2025 05:00:00 - 

21/04/2025 06:00:00

Nâng cao năng lực 2025 : 

- Tách lèo cột 04 nhánh Phú Mãn lộ 473 E10.9

40 Quốc Oai 

 ĐZ 473E10.9 Xuân Mai  sau Dao 53 

Hòa Thạch ÷  LBS 64 Hòa Thạch ÷  

lèo cột 4 Phú Mãn 3 ÷  lèo cột 38 

N.Vai Làng ( Khóa ĐK LBS 64 Hòa 

Thạch)

21/04/2025 06:00:00 - 

21/04/2025 14:00:00

Nâng cao năng lực 2025 :  Lắp đặt chụp, kéo dây chống 

sét TK -35.

ĐTXD 2025 : Thay thế Dao 33 Vai Làng bằng LBS 

32N. Vai Làng,  Dao Cổ Rùa bằng LBS 1 Cổ Rùa có 

kết nối ĐKX. Cài đặt theo phiếu X2, kết nối về TTĐK.

+ Kết hợp VSCN, TNĐK

41 Quốc Oai 

ĐZ 473E10.9 Xuân Mai sau  Dao Phú 

Mãn 3 ÷ lèo cột 4 Phú Mãn 3 ( 

451E1.73 CNC2 đang cấp )

ĐZ 473E10.9 Xuân Mai sau Dao 60 ÷ 

lèo cột 38 N.Vai Làng ( 451E1.73 

CNC2 đang cấp )

ĐZ 473E10.9 Xuân Mai sau Dao 53 

Hòa Thạch ÷ LBS 64 Hòa Thạch ÷ lèo 

cột 4 Phú Mãn 3 ÷ lèo cột 38 N.Vai 

Làng_đang tách ( Khóa ĐK LBS 64 

Hòa Thạch)

21/04/2025 12:45:00 - 

21/04/2025 14:00:00

Năng cao năng lực 2025 :

- Đấu lèo cột  cột 04 nhánh Phú Mãn lộ 473 E10.9

- Đấu lèo 38 N.Vai Làng lộ 473E10.9

42 Thanh Oai 

ĐZ 374E1.4 Hà Đông sau Dao 375 

Cao Viên ÷ LBS 01 Cao Viên ÷ Dao 

46 Cao Viên.

21/04/2025 06:00:00 - 

21/04/2025 07:30:00

Chỉnh trang lưới điện theo đề nghị của UBND xã Cao 

Viên.

CT lắp đặt TB ĐKX:

- Tháo lèo cột 36 đường trục

-------

Khóa đk LBS 01 Cao Viên.

43 Thanh Oai 

+ ĐZ 374E1.4 Hà Đông sau Lèo cột 36 

÷ Dao 46 Cao Viên.

+ ĐZ 372E1.39 Thanh Oai sau Dao 58 

Cao Viên ÷ Dao 46 Cao Viên.

21/04/2025 07:30:00 - 

21/04/2025 15:30:00

Chỉnh trang lưới điện theo đề nghị của UBND xã Cao 

Viên.

CT lắp đặt TB ĐKX:

- Thay CDPT 36 Cao Viên bằng LBS có ĐKX (đổi tên 

thành LBS 37 Cao Viên).

- Thay CDPT 46 Cao Viên bằng LBS có ĐKX (đổi tên 

thành LBS 47 Cao Viên).

- Cài đặt chỉnh định, test Scada  theo phiếu X2. 

- CTQLKT 2025: Củng cố lưới điện.

44 Thanh Oai 

ĐZ 374E1.4 Hà Đông sau Dao 375 

Cao Viên ÷ LBS 01 Cao Viên ÷ Lèo 

cột 36.

21/04/2025 14:00:00 - 

21/04/2025 15:30:00

Chỉnh trang lưới điện theo đề nghị của UBND xã Cao 

Viên.

CT lắp đặt TB ĐKX:

- Đấu lèo cột 36 đường trục

-------

Khóa đk LBS 01 Cao Viên.

45 Ứng Hòa không
21/04/2025 07:00:00 - 

21/04/2025 08:30:00

Theo yêu cầu của Ban QLDA:

Phát quang hành lang giao thông, GPMB.

ĐTXD:

Tháo lèo tại cột 38 đường trục lộ 472E10.2 bằng 

phương pháp hotline (01 động tác), phục vụ dựng cột, 

lắp xà cải tạo nhánh Động Phí 2.

……….

X06: Khóa TĐL MC 472E10.2.

C29: Khóa TĐL Recloser 16 Hoàng Xá.

C29: Khóa điều khiển LBS 49 Động Phí

46 Ứng Hòa 

ĐZ 472E10.2 Vân Đình sau lèo cột 38 

đường trục ÷ LBS 49 Động Phí (Khóa 

điều khiển LBS 49 Động Phí)

21/04/2025 08:30:00 - 

21/04/2025 14:30:00

Theo yêu cầu của Ban QLDA:

Phát quang hành lang giao thông, GPMB.

ĐTXD:

Dựng cột, lắp xà chuyển điểm đấu TBA Động Phí 2 về 

cột 41.1 (mới)

- VSCN ĐZ&TBA, TNĐK MBA, CSV…



47 Ứng Hòa không
21/04/2025 14:30:00 - 

21/04/2025 16:00:00

Theo yêu cầu của Ban QLDA:

Phát quang hành lang giao thông, GPMB.

ĐTXD:

Đấu lại lèo tại cột 38 đường trục lộ 472E10.2 bằng 

phương pháp hotline (01 động tác).

……….

X06: Khóa TĐL MC 472E10.2.

C29: Khóa TĐL Recloser 16 Hoàng Xá.

C29: Khóa điều khiển LBS 49 Động Phí

48 Bắc Từ Liêm 

+ ĐZ 471 E1.46 Từ Liêm sau N3 KĐT 

Cổ Nhuế ÷ Cổ Nhuế 13

+ Cáp 472 E1.21 Nhật Tân sau C2 

Xuân Đỉnh ÷ Cổ Nhuế 13

21/04/2025 05:00:00 - 

21/04/2025 13:00:00

Lắp động cơ điều khiển xa RMU Cổ Nhuế 13, test 

Scada về B1, C30 (ĐTXD)

( mục Hoãn ngày 05/04 do đảm bảo điện)

49
Công ty lưới điện cao thế TP Hà 

Nội 

Ngăn 175, 176, 156, C15, C16, 135, 

136, T5, T6 E1.5 Thượng Đình

21/04/2025 09:00:00 - 

21/04/2025 16:00:00

VSCĐ hotline bằng nước áp lực cao Ngăn 175, 176, 

156, C15, C16, 135, 136, T5, T6 E1.5                    

------------------

Khóa TĐL:

- ĐZ 171 E1.76 ÷ 175 E1.5

- ĐZ 177 E1.11 ÷ 176 E1.5 (không khai thác chức 

năng TĐL do cáp ngầm toàn tuyến)

        Các nhà máy điện có công suất đặt từ 30 MW trở xuống: có 01 Nhà máy điện rác Sóc Sơn (công suất đặt 2 MW) không có 

kế hoạch vận hành.

2. 	Dự kiến sản lượng điện năng và công suất phát của từng nhà máy điện có công suất đặt từ 30 (MW) trở xuống đấu 

nối vào lưới điện phân phối.


